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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ ĐIỆN
Mã số môn học: 2302021216
Thời gian môn học:  30 giờ;          (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn
* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  
     Sau khi học xong môn học này người học có năng lực:
* Về kiến thức: 
- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của hình học hoạ hình; 
* Về kỹ năng: 
	- Rèn luyện kỹ năng các phương pháp vẽ cơ bản
	  - Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...
* Về thái độ: 
	- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	
	
	
	
	
	

	I
	Khái niệm chung về bản vẽ điện
	2
	0
	2
	0

	
	-  Qui ước trình bày bản vẽ
	
	
	
	

	
	-  Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện
	
	
	
	

	II
	Các ký hiệu qui ước dùng   trong bản vẽ điện
	3
	0
	3
	0

	
	- Các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
	
	
	1
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
	
	
	1
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
	
	
	2
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.
	
	
	2
	

	
	- Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử
	
	
	2
	

	
	- Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện
	
	
	1
	

	III
	Vẽ sơ đồ điện
	25
	0
	23
	2

	
	-  Mở đầu
	
	
	1
	

	
	-  Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí
	
	
	5
	

	
	-  Vẽ sơ đồ nối dây.
	
	
	5
	

	
	-  Vẽ sơ đồ đơn tuyến
	
	
	3
	

	
	-  Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.
	
	
	3
	

	
	Cộng
	30
	0
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu:  
           Chương 1: Khái niệm chung về bản vẽ điện
Mục tiêu:
· Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ điện.
· Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...
· Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện.
· Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp

Nội dung:                                          	           Thời gian:2 giờ  
1. Qui ước trình bày bản vẽ	           Thời gian: 1 giờ
1.1. Vật liệu dụng cụ vẽ				
1.2. Khổ giấy
1.3. Khung tên
1.4. Chữ viết trong bản vẽ
1.5. Đường nét
1.6. Cách ghi kích thước.
1.7. Cách gấp bản vẽ.	
2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện			            Thời gian:1 giờ
2.1.  Tiêu chuẩn Việt Nam					
2.2.  Tiêu chuẩn Quốc tế.					

           Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện
Mục tiêu:
- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử theo qui ước đã học.
- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học.
- Có ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật cao, tích cực tham gia học tập
Nội dung:                                                 Thời gian: 3giờ
1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng		        	Thời gian: 1 giờ   
2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.        	
2.1. Nguồn điện
2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện
2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.
2.4. Các loại thiết bị đo lường.
3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.		Thời gian:1 giờ
3.1. Các loại máy điện
3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.
4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.	        
4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.
4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.
5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử.  		         Thời gian:1 giờ
5.1. Các linh kiện thụ động.
5.2. Các linh kiện tích cực.
5.3. Các phần tử logíc.
6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện.		
	 
          Chương 3: Vẽ sơ đồ điện
Mục tiêu:
· Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 
· Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế
· Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.
· Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.
· Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                       		     Thời gian: 23 giờ  
1. Mở đầu	                   Thời gian:1 giờ
1.1. Khái niệm.
1.2. Ví dụ.
2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.		         Thời gian:10 giờ
2.1. Khái niệm			
2.2. Ví dụ.			
[bookmark: _GoBack]3. Vẽ sơ đồ nguyên lý , Vẽ sơ đồ nối dây		         Thời gian:5 giờ
3.1. Khái niệm.
3.2. Nguyên tắc thực hiện
3.3. Ví dụ.
4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến	                  Thời gian: 5 giờ
4.1. Khái niệm.
4.2. Ví dụ.
5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.    Thời gian:2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:	
· Giấy vẽ các loại.
· Một số bản vẽ mẫu.
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
· Bảng , phấn bàn, ghế học tập.
· Dụng cụ vẽ các loại.
· Bàn vẽ kỹ thuật.
· Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ/một xưởng công nghiệp.
· Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.
· Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết theo các nội dung sau:
- Đánh giá kết quả tiếp thu khái niệm chung về bản vẽ điện và Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện
- Giải thích được sơ đồ bản vẽ điện
* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:
- Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ điện được đánh giá theo các tiêu chuẩn:
        + Độ chính xác của bản vẽ
        + Độ sạch sẽ của bản vẽ.
        + Thời gian thực hiện vẽ
* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 
- Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề) điện, điện tử có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, có nhu cầu học nghề hoặc chuyển đổi nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:
- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng
- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học lý thuyết nhưng phải có mặt bàn tương đối rộng, hệ thống chiếu sáng tốt.
- Học sinh cần được học độc lập trên từng bàn riêng biệt để dễ cho việc thực hành bài tập, thao tác vẽ.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại ký hiệu, các loại sơ đồ và ý nghĩa để học sinh ghi nhớ sau khi học tập.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.
· Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.
· Các tạp chí về điện.


